
            200 đề thi  trắc nghiệm kiến thức chung bậc tiểu học 

                                              

Phần 3 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 11 

Câu 1: Theo Luật giáo dục 2019. “Đào tạo người học phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ; có tri thức, 

kỹ năng, trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng nắm bắt tiến bộ khoa học và công nghệ tương xứng với 

trình độ đào tạo, khả năng tự học, sáng tạo, thích nghi với môi trường làm việc; có tinh thần lập nghiệp, 

có ý thức phục vụ Nhân dân.” là của Mục tiêu của giáo dục nào  sau đây?  

A. Mục tiêu của giáo dục phổ thông 

B. Mục tiêu của giáo dục đại học 

C. Mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp 

D. Mục tiêu của giáo dục thường xuyên 

Câu 2: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. Trong trường 

hợp đồng ý tiếp nhận học sinh, trong thời gian không quá bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, 

hiệu trưởng trường tiểu học tổ chức khảo sát trình độ của học sinh, xếp vào lớp phù hợp, tiếp nhận và 

quản lý hồ sơ học sinh theo quy định?  

A. 05 ngày 

B. 03 ngày 

C. 07 ngày 

D. 02 ngày 

Câu 3: Thời hạn biệt phái không quá bao nhiêu năm?  

A. 3 năm 

B. 6 năm 

C. 1 năm 

D. 2 năm 

Câu 4: Theo Luật giáo dục 2019. Có bao nhiêu quyền của người học?  



a. 9 

b. 10 

c. 7 

d. 8 

Câu 5: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ sở giáo dục mầm non bao gồm?  

A. Nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập 

B. Tất cả phương án 

C. Trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo độc lập 

D. Trường mầm non, lớp mầm non độc lập 

Câu 6: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. Mỗi lớp học hoà 

nhập có không quá bao nhiêu học sinh khuyết tật?  

A. 03 học sinh 

B. 01 học sinh 

C. 02 học sinh 

D. 04 học sinh 

Câu 7: Nội dung ở phương án nào sau đây không phải là nội dung đánh giá của Viên chức không quản lý?

 
A. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

B. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp 

C. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc 

thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức 

D. Không có phương án nào đúng 

Câu 8: Theo Luật Giáo dục 2019. Miễn học phí cho bậc nào theo lộ trình?  

A. Tiểu học 

B. Trung học cơ sở 

C. Trung học phổ thông 

D. Mầm non 

Câu 9: Theo Luật Giáo dục 2019. “Giáo dục thể hiện phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục; phương pháp 

và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục” là?  

A. Mục đích giáo dục 

B. Nội dung giáo dục 

C. Chương trình giáo dục 

D. Phương pháp giáo dục 

Câu 10: Theo Luật giáo dục 2019. Ai có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên của gia đình trong 

độ tuổi quy định được học tập để thực hiện phổ cập giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc?

 
A. Người giám hộ 

B. Gia đình 

C. Gia đình, người giám hộ 

D. Chính quyền địa phương 

Câu 11: Theo Luật giáo dục 2019. Chọn phương án đúng về Sách giáo khoa thể hiện dưới dạng?



 
A. Sách in, sách chữ nổi Braille, sách điện tử; 

B. Sách in, sách chữ nổi Braille, sách điện tử; sách giáo khoa 

C. Sách in, sách chữ nổi Braille 

D. Sách in, sách điện tử, sách tham khảo 

Câu 12: Điều 42 Phân loại đánh giá viên chức quy định: Hằng năm, căn cứ vào nội dung đánh giá, viên 

chức được phân thành mấy loại?  

a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

b. Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ 

c. Các phương án trên đều đúng 

Câu 13: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. Giáo viên có 

bao nhiêu nhiệm vụ?  

A. 09 nhiệm vụ 

B. 11 nhiệm vụ 

C. 10 nhiệm vụ 

D. 12 nhiệm vụ 

Câu 14: Điều 40 Căn cứ đánh giá viên chức quy định: Việc đánh giá viên chức được thực hiện dựa trên 

căn cứ nào?  

a. Các cam kết trong hợp đồng làm việc đã kí kết. 

b. Quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của vien chức. 

c. Cả 2 đều đúng 

d. Cả 2 đều sai 

Câu 15: Câu 162: Theo Luật Luật Viên chức 2010 thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với Viên chức được xác 

định là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm, nhưng theo Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 đã 

tăng thời hiệu này lên mức tối đa là bao nhiêu tháng, kể từ thời điểm có hành vi phạm?  

A . 36 thán 

B . 60 thán 

C. 48 tháng 

D. 30 tháng 

Câu 16: Theo Luật giáo dục 2019. “Phải bảo đảm cho học sinh nền tảng phát triển toàn diện về thể chất, 

tình cảm, kỹ năng xã hội; có hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự nhiên, xã hội và con người; có nhận thức 

đạo đức xã hội; có kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và tính toán; có thói quen rèn luyện thân thể, 

giữ gìn vệ sinh; có hiểu biết ban đầu về hát, múa, âm nhạc, mỹ thuật” là yêu cầu về nội dung giáo dục 

phổ thông ở cấp học nào sau đây?  

A. Giáo dục tiểu học 

B. Giáo dục trung học phổ thông 

C. Tất cả các cấp học phổ thông 

D. Giáo dục trung học cơ sở 

Câu 17: Cơ quan nào quy định chi tiết bổ nhiệm viên chức quản lý  

A. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

B. Chính phủ 



C. Cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập 

D. Cấp có thẩm quyền 

Câu 18: Thời hiệu xử lý kỷ luật được quy định bao nhiêu năm đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng 

đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách?  

A. 04 năm 

B. 03 năm 

C. 02 năm 

D. 01 năm 

Câu 19: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về Nội dung quản lý nhà nước về kiểm định 

chất lượng giáo dục?  

A. Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục; quy trình và chu kỳ kiểm định 

chất lượng giáo dục ở từng cấp học, trình độ đào tạo; nguyên tắc hoạt động, điều kiện và tiêu 

chuẩn của tổ chức, cá nhân hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; cấp phép hoạt động kiểm 

định chất lượng giáo dục; cấp, thu hồi giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục 

 

B. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và cơ sở giáo dục thực hiện đánh giá, kiểm định chất lượng 

giáo dục 

 

C. Quản lý hoạt động kiểm định chương trình đào tạo và kiểm định cơ sở giáo dục; Kiểm tra, 

đánh giá việc thực hiện quy định về kiểm định chất lượng giáo dục 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 20: Căn cứ vào đặc thù công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ai là người ban hành ban hành quy 

định đánh giá viên chức theo quý, tháng hoặc tuần phù hợp với đặc thù công việc của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị mình, bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, định lượng bằng kết quả, sản phẩm cụ thể?

 
A. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức (1) 

B. Giám đốc sở nội vụ (3) 

C. Phương án (1) hoặc (2) 

D. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp sử dụng viên chức (2) 

Câu 21: Hình thức kỷ luật nào sau đây không phải là hình thức kỷ luật đối với Viên chức quản lý

 
A. Khiển trách; Cảnh cáo 

B. Buộc thôi việc. 

C. Cách chức; 

D. Giáng chức 

Câu 22: Theo Luật giáo dục 2019. “Giáo dục phổ thông nhằm phát triển toàn diện cho người học về đạo 

đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo; 

hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho người 

học tiếp tục học chương trình giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp hoặc tham gia lao động, xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc.” là?  

A. Chương trình giáo dục phổ thông 

B. Yêu cầu về nội dung giáo dục phổ thông 


